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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:
1. Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bảo tàng, thư viện lưu giữ tài liệu, hiện vật hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến.
2. Phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn di tích lịch sử nếu có tranh chấp về chủ quyền quốc gia.
Điều 2. Bí mật nhà nước độ Mật gồm:
Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo, văn bản do các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài gửi về liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quốc gia sở tại trong hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác về thể thao.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2).
	THỦ TƯỚNG




Phạm Minh Chính


 
 

TH


?


 TƯ


?


NG CHÍNH PH


?


 


-------


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc 


 


---------------


 


S


?


: 1285/QĐ


-


TTg


 


Hà N


?


i, ngày 25 tháng 10 năm 2022


 


 


 


QUY


?


T Đ


?


NH


 


V


?


 VI


?


C BAN HÀNH DANH M


?


C BÍ M


?


T NHÀ NƯ


?


C THU


?


C L


I


NH V


?


C VĂN HÓA, 


TH


?


 THAO


 


TH


?


 TƯ


?


N


G CHÍNH PH


?


 


Căn c


?


 Lu


?


t T


?


 ch


?


c Chính ph


?


 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Lu


?


t s


?


a đ


?


i, b


?


 sung m


?


t s


?


 đi


?


u 


c


?


a Lu


?


t T


?


 ch


?


c Chính ph


?


 và Lu


?


t T


?


 ch


?


c chính quy


?


n đ


?


a phương ngày 22 tháng 11 năm 


2019;


 


Căn c


?


 Lu


?


t B


?


o v


?


 bí m


?


t nhà nư


?


c ngày 15 tháng 11 năm 2018;


 


Theo đ


?


 ngh


?


 c


?


a B


?


 trư


?


ng B


?


 Văn hóa, Th


?


 thao và Du l


?


ch.


 


QUY


?


T Đ


?


NH:


 


Đi


?


u 1. Bí m


?


t nhà nư


?


c đ


?


 T


?


i m


?


t g


?


m:


 


1. Phương án, k


?


 ho


?


ch b


?


o đ


?


m an ninh, an toàn b


?


o tàng, thư vi


?


n lưu gi


?


 tài li


?


u, hi


?


n v


?


t h


?


n 


ch


?


 ph


?


 bi


?


n ho


?


c không ph


?


 bi


?


n.


 


2. Phương á


n, k


?


 ho


?


ch b


?


o đ


?


m an ninh, an toàn di tích l


?


ch s


?


 n


?


u có tranh ch


?


p v


?


 ch


?


 quy


?


n 


qu


?


c gia.


 


Đi


?


u 2. Bí m


?


t nhà nư


?


c đ


?


 M


?


t g


?


m:


 


Văn b


?


n ch


?


 đ


?


o, hư


?


ng d


?


n c


?


a B


?


 Văn hóa, Th


?


 thao và Du l


?


ch g


?


i các Trung tâm văn hóa 


Vi


?


t Nam 


?


 nư


?


c ngoài, báo cáo, văn b


?


n do các Trung tâm Văn hóa Vi


?


t Nam 


?


 nư


?


c ngoài g


?


i 


v


?


 liên quan đ


?


n các v


?


n đ


?


 có th


?


 


?


nh hư


?


ng đ


?


n quan h


?


 gi


?


a nư


?


c C


?


ng hòa xã h


?


i ch


?


 ngh


i


a 


Vi


?


t Nam v


?


i qu


?


c gia s


?


 t


?


i trong ho


?


t đ


?


ng văn hóa đ


?


i ngo


?


i, h


?


p tác v


?


 th


?


 thao.


 


Đi


?


u 3. Hi


?


u l


?


c thi hàn


h


 


Quy


?


t đ


?


nh này có hi


?


u l


?


c thi hành k


?


 t


?


 ngày ký ban hành và thay th


?


 Quy


?


t đ


?


nh s


?


 1192/QĐ


-


TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 c


?


a Th


?


 tư


?


ng Chính ph


?


 v


?


 vi


?


c ban hành Danh m


?


c bí m


?


t 


nhà nư


?


c thu


?


c l


i


nh v


?


c văn hóa, th


?


 thao.


 


Đi


?


u 4. Trách nhi


?


m thi hành


 




TH ?  TƯ ? NG CHÍNH PH ?   -------  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc    ---------------  

S ? : 1285/QĐ - TTg  Hà N ? i, ngày 25 tháng 10 năm 2022  

    QUY ? T Đ ? NH   V ?  VI ? C BAN HÀNH DANH M ? C BÍ M ? T NHÀ NƯ ? C THU ? C L I NH V ? C VĂN HÓA,  TH ?  THAO   TH ?  TƯ ? N G CHÍNH PH ?   Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c Chính ph ?  ngày 19 tháng 6 năm 2015; Lu ? t s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u  c ? a Lu ? t T ?  ch ? c Chính ph ?  và Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a phương ngày 22 tháng 11 năm  2019;   Căn c ?  Lu ? t B ? o v ?  bí m ? t nhà nư ? c ngày 15 tháng 11 năm 2018;   Theo đ ?  ngh ?  c ? a B ?  trư ? ng B ?  Văn hóa, Th ?  thao và Du l ? ch.   QUY ? T Đ ? NH:   Đi ? u 1. Bí m ? t nhà nư ? c đ ?  T ? i m ? t g ? m:   1. Phương án, k ?  ho ? ch b ? o đ ? m an ninh, an toàn b ? o tàng, thư vi ? n lưu gi ?  tài li ? u, hi ? n v ? t h ? n  ch ?  ph ?  bi ? n ho ? c không ph ?  bi ? n.   2. Phương á n, k ?  ho ? ch b ? o đ ? m an ninh, an toàn di tích l ? ch s ?  n ? u có tranh ch ? p v ?  ch ?  quy ? n  qu ? c gia.   Đi ? u 2. Bí m ? t nhà nư ? c đ ?  M ? t g ? m:   Văn b ? n ch ?  đ ? o, hư ? ng d ? n c ? a B ?  Văn hóa, Th ?  thao và Du l ? ch g ? i các Trung tâm văn hóa  Vi ? t Nam  ?  nư ? c ngoài, báo cáo, văn b ? n do các Trung tâm Văn hóa Vi ? t Nam  ?  nư ? c ngoài g ? i  v ?  liên quan đ ? n các v ? n đ ?  có th ?   ? nh hư ? ng đ ? n quan h ?  gi ? a nư ? c C ? ng hòa xã h ? i ch ?  ngh i a  Vi ? t Nam v ? i qu ? c gia s ?  t ? i trong ho ? t đ ? ng văn hóa đ ? i ngo ? i, h ? p tác v ?  th ?  thao.   Đi ? u 3. Hi ? u l ? c thi hàn h   Quy ? t đ ? nh này có hi ? u l ? c thi hành k ?  t ?  ngày ký ban hành và thay th ?  Quy ? t đ ? nh s ?  1192/QĐ - TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  v ?  vi ? c ban hành Danh m ? c bí m ? t  nhà nư ? c thu ? c l i nh v ? c văn hóa, th ?  thao.   Đi ? u 4. Trách nhi ? m thi hành  

